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TRƯỜNG THCS & THPT LONG THẠNH 
TỔ TOÁN – KIÊN GIANG 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2023 - 2024 
MÔN TOÁN LỚP 12 

 Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu) 
  

(Đề có 6 trang) 

Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... 
 

 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn[ ]1;5−  và có đồ thị trên đoạn [ ]1;5−  như hình vẽ bên. 

Giá trị lớn nhất của hàm số ( )f x  trên đoạn [ ]1;5−  bằng 

 
 A. 1− . B. 2− . C. 3. D. 1. 
Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau : 

 
Hàm số đạt cực đại tại điểm 
 A. 2.x =  B. 2.x = −  C. 1.x = −  D. 3.x =  
Câu 3: Trong 4 hình dưới đây, có bao nhiêu hình không phải là hình đa diện? 

 
 A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 
Câu 4: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình sau: 

 
 A. 4 2 1y x x= − + + . B. 3 23 1y x x= − + . C. 4 2 1y x x= − + . D. 2 1

3
xy

x
+

=
−

. 

Câu 5: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

 

 A. 3 23 2y x x= − + + . B. 4 22 1y x x= − + . C. 1
1

xy
x
+

=
−

. D. 2 3
1

xy
x
−

=
−

. 
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Câu 6: Công thức nào liệt kê dưới đây tính thể tích khối chóp có diện tích đáy B  và chiều cao h . 

 A. 4
3

V Bh= . B. 2
3

V Bh= . C. 1
3

V Bh= . D. V Bh= . 

Câu 7: Công thức nào liệt kê dưới đây tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B  và chiều cao h . 

 A. 4
3

V Bh= . B. V Bh= . C. 2
3

V Bh= . D. 1
3

V Bh= . 

Câu 8: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào 
dưới đây? 

 
 A. ( 1;0)− . B. ( ;0)−∞ . C. (0;2) . D. (2; )+∞ . 
Câu 9: Cho đồ thị hàm số ( )y f x=  như hình bên. Đồ thị hàm số có phương trình đường tiệm cận 
đứng là 

 
 A. 1x = . B. 2x = . C. 1x = − . D. 2x = − . 
Câu 10: Cho ,a b  là hai số thực dương tùy ý và số nguyên dương ( 2)n n ≥ . Khẳng định nào sau đây 
đúng? 
 A. 2.n n na b ab=  B. .n n na b ab=  C. .n na b ab=  D. .n n na b a b= +  
Câu 11: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên [ ]3;2−  và có bảng biến thiên như sau. Gọi , M m  lần 
lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( )y f x=  trên đoạn [ ]3; 2− . Tính M m+ .  

 
 A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 12: Hàm số y = ( ) 72 3 2x x− +  có tập xác định là: 
 A. { }\ 1;2D R=   B. ( )1;2D =  C. ( )0;D = +∞  D. 

( ) ( );1 2;D = −∞ ∪ +∞  
Câu 13: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số ( )y f x=  có mấy điểm cực trị? 

 
 A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 1. 
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Câu 14: Trong các hình dưới đây, có bao nhiêu khối đa diện lồi? 

 
 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 
Câu 15: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng xét dấu như sau 

 
Hàm số ( )y f x= đồng biến trên khoảng nào? 
 A. ( ); 2 .−∞ −  B. ( ); 2−∞ −  và ( )0;1 .  C. ( )0; .+∞  D. ( )2;0−  và ( )1; .+∞  
Câu 16: Tập xác định của hàm số 5( 2)y x −= −  là 
 A. [ )2;D = +∞ . B. ( )0; .D = +∞  C. ( )2; .D = +∞  D. { }\ 2D R=  
Câu 17: Cho khối đa diện đều trong hình bên dưới. Hỏi nó thuộc loại { };p q  nào? 

 
 A. { }4;3 . B. { }3;4 . C. { }3;5 . D. { }5;3 . 
Câu 18: Cho a  là số thực dương và ,m n  là các số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. . .m n m na a a +=  B. .. .m n m na a a=  C. .
mm
n

n
a a
a

=  D. .m n m na a a ++ =  

Câu 19: Cho hàm số  có bảng biến thiên sau. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang 
của đồ thị hàm số là: 

 
 A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 
Câu 20: Khối đa diện được cho như trong hình bên dưới có bao nhiêu đỉnh? 

 
 A. 10. B. 12. C. 11. D. 13. 
Câu 21: Đồ thị hàm số 3 22 1y x x x= − + −  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
 A. 1y = . B. 2y = . C. 2y = − . D. 1y = − . 

Câu 22: Tính đạo hàm của hàm số 
2
5y x=  

 A. 
3
55'

2
y x

−
=  B. 

3
52'

5
y x

−
= . C. 

7
52'

5
y x=  D. 

3
5'y x

−
=  

Câu 23: Tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng 4a  ta được 
 A. 3a . B. 364a . C. 34a . D. 316a . 
Câu 24: Tính thể tích của khối hộp chữ nhật có 3 kích thước là 2 ,3 ,6a a a  ta được 
 A. 336a . B. 381a . C. 318a . D. 363a . 

( )y f x=
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Câu 25: Cho hàm số   có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương 
trình  là 

 
 A. 3. B. 2 . C. 1. D. 4.  
Câu 26: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 28 18y x x= − +  trên đoạn [ ]1 ; 3−  bằng 
 A. 1.  B. 2 . C. 27 . D. 11. 

Câu 27: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 4
1

xy
x
−

=
−

có phương trình là 

 A. 2y = . B. 4y = . C. 1y = . D. 1y = − . 
Câu 28: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng R ? 

 A. 2
1

xy
x
−

=
+

. B. 32 5 1y x x= − + + . C. 33 3 2y x x= + − . D. 4 23y x x= + . 

Câu 29: Khi cắt các mặt của khối lập phương và trải lên mặt phẳng. Ta được một trong các hình 
bên dưới. Hỏi hình đó là hình nào? 

 
 A. Hình (1). B. Hình (3). C. Hình (4). D. Hình (2). 
Câu 30: Cho số dương a, biểu thức 563. .a a a  viết dưới dạng lũy thừa hữu tỷ là: 

 A. 
1
6a . B. 

5
7a . C. 

5
3a . D. 

7
3a . 

Câu 31: Trong 4 hình bên dưới: khối tứ diện, khối chóp tứ giác, khối hộp chữ nhật, lăng trụ tam 
giác. Hỏi khối nào luôn luôn có mặt phẳng đối xứng? 

 
 A. Chóp tứ giác. B. Hộp chữ nhật. 
 C. Lăng trụ tam giác. D. Tứ diện. 
Câu 32: Đồ thị hàm số 4 22 1y x x= − +  có mấy điểm cực trị? 
 A. 4 . B. 3 . C. 1. D. 2 . 
Câu 33: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 8 và chiều cao bằng 9 là 
 A. 42. B. 72. C. 27. D. 24. 
Câu 34: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau: 

 
Tìm m để đường thẳng y m=  cắt đồ thị hàm số ( )y f x= tại ba điểm phân biệt? 
 A. 2 6m< <  B. 0 2m< <  C. 2 6m≤ ≤  D. 0 2m≤ ≤ . 
  

( )y f x=

( ) 1f x = −
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Câu 35: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 12 và chiều cao bằng 7 là 
 A. 48. B. 84. C. 82. D. 28. 
Câu 36: Cho hàm số bậc ba ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ bên. 

 
Số nghiệm thực của phương trình ( )3 43

3
f x x− =  là 

 A. 3 . B. 8. C. 7 . D. 4 . 

Câu 37: Tìm m để hàm số ( )3 2 21 4 2
3

y x mx m x= + + − +  đạt cực đại tại 1x = . 

 A. 2m = − . B. 3m = . C. 2m = . D. 3m = − . 
Câu 38: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số ( )3 23 2y x x m x= − + −  đồng biến 
trên khoảng ( )2;+∞ là  
 A. [ )2;+∞ . B. ( );2−∞ . C. ( )2;+∞ . D. ( ];2−∞ . 

Câu 39: Đồ thị hàm số 2
2
9

xy
x
−

=
−

 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? 

 A. 3. B. 2.  C. 1.  D. 4. 
Câu 40: Cho khối hộp đứng . ' ' ' 'ABCD A B C D  có đáy là hình vuông cạnh bằng 4 . Biết góc giữa 
đường thẳng 'AC  và mặt đáy bằng 060 . Tính thể tích khối hộp đã cho. 

 
 A. 23 6 . B. 64 6 . C. 32 6 . D. 46 6 . 
Câu 41: Cho hình chóp .S ABC , có tam giác đáy với cạnh 4, 5, 7AB BC CA= = = . Các mặt phẳng 
( ), ( )SAB SBC  và ( )SCA  cùng tạo với mặt đáy một góc 060 . Biết hình chiếu của S  lên mặt đáy là 
điểm H  nằm khác phía với A  đối với đường thẳng BC . Tính thể tích khối chóp đã cho. 

 A. 8 3
3

. B. 32 3
3

. C. 64 3
3

. D. 16 3
3

. 

Câu 42: Đường thẳng đi qua hai cực trị của đồ thị hàm số 3 26 1y x x= − +  có phương trình là 
 A. 8 1y x= + . B. 8 1y x= − − . C. 8 1y x= − + .  D. 8 1y x= − . 
Câu 43: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật với , 2AB a AD a= =  và SA  vuông góc 
với mặt đáy. Điểm ,M N  lần lượt là trung điểm của cạnh ,SB SC  và điểm P  thuộc cạnh SD  sao 
cho 2SP PD= . Biết góc giữa mặt ( )SBD  và mặt đáy bằng 045 . Tính thể tích của khối đa diện 
ABCDPNM . 

 A. 
313 5

90
a . B. 

311 5
90
a . C. 

317 5
90
a . D. 

319 5
90
a . 

Câu 44: Cho khối chóp tam giác .S ABC  có đáy là tam giác vuông tại B  và SA  
vuông góc với mặt đáy. Biết độ dài 6 ,SA a=  8 ,AB a=  10AC a= . Tính thể tích 
khối chóp đã cho. 
 A. 384a . B. 348a .  
 C. 3144a . D. 3414a . 
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Câu 45:  Người ta muốn xây một bể chứa dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng  

 đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây bể là  
đồng/ . Chi phí xây dựng thấp nhất là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng triệu đồng)? 
 A. 36 triệu đồng. B. 46 triệu đồng. C. 75 triệu đồng. D. 51 triệu đồng. 

Câu 46: Rút gọn biểu thức 

4 4 2
3 3 3

1 3 1
4 4 4

( )

( )

x x xA
x x x

−

−

−
=

−
 (x >0) được kết quả là : 

 A. 2A x= . B. 1A x= − − . C. 1A x= + . D. A x= − . 
Câu 47: Cho khối lăng trụ đứng . ' ' 'ABC A B C   có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2a  và góc giữa 
mặt phẳng ( )'A BC  và mặt đáy bằng 045 . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. 

 

 A. 33a . B. 32 3a . C. 
32 3
3

a . D. 3a . 

Câu 48: Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số 24y x x m= + − +  là 3 2 . Giá trị của m  là 

 A. 2m = . B. 2m = − .  C. 2 2m = . D. 2
2

m = . 

Câu 49: Tính đạo hàm của hàm số ( )
1

2 49y x
−

= −  

 A. ( )
5

2 41' 9
2

y x x
−

= − . B. ( )
5

2 45' 9
2

y x x
−

= − . C. ( )
5

2 45' 9
2

y x x
−

= − − . D. ( )
5

2 41' 9
4

y x
−

= − − . 

 
Câu 50: Cho hàm số ( )f x , bảng xét dấu của ( )f x′ như sau: 

 
Hàm số ( )3 2y f x= −  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 
 A. ( ); 3−∞ − . B. ( )3;4 . C. ( )2;3 . D. ( )0;2 . 
 

------ HẾT ------ 
 

 

3200 m 300000
2m



ĐÁP ÁN 

1. C 2. C 3. C 4. A 5. C 6. C 7. B 8. C 9. C 10. B 11. A 12. D 13. B 14. B 15. D 16. D 17. B 
18. A 19. D 20. D 21. D 22. B 23. B 24. A 25. B 26. B 27. A 28. C 29. B 30. C 31. B 32. B 
33. D 34. A 35. B 36. B 37. D 38. D 39. A 40. B 41. B 42. C 43. C 44. B 45. D 46. B 47. A 
48. A 49. A 50. B 

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 12 
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